
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

30/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GIA VỊ THỰC PHẨM XANH 
THÀNH CÔNG

3702741149

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GIA 
VỊ THỰC PHẨM XANH THÀNH CÔNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH CONG GREEN PRODUCTION 
AND PROCESSING SEASONING FOOD COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH CONG SEASONING FOOD CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0274.3834893       
Email: thanhcongfoods@gmail.com

0274.3882289Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: đại lý ký gửi hàng hóa trong nước và quốc tế 

4610

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: sản xuất các loại nước chấm, sản xuất, chế biến các 
loại gia vị thực phẩm dùng trong sinh hoạt và công nghiệp

1079(Chính)

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

5. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

6. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

7. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, trái cây, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, 
Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng, bán buôn dầu, mỡ động 
thực vật, Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác

4632

9. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: bán buôn đồ uống có cồn và đồ uống không có cồn, 
nước giải khát các loại

4633

10. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

12. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ

5510

13. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 074074000077

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 341 P2 Lô C T13 Cao Đạt, Phường 01, Quận 5, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 341 P2 Lô C T13 Cao Đạt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

TÂN CHIÊU HÙNG Nam
18/02/1974 Kinh Việt Nam

18/07/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       074074000077
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 341 P2 Lô C T13 Cao Đạt, Phường 01, Quận 5, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 341 P2 Lô C T13 Cao Đạt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   TÂN CHIÊU HÙNG Nam

18/02/1974 Kinh Việt Nam

18/07/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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